
 UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STNMT-MT 

V/v hướng dẫn thủ tục môi trường đối với các 

dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ; khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Kon Tum, ngày           tháng       năm 2025 

 

Kính gửi:  

  -  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Chủ các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (danh 

sách kèm theo). 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Sau đây gọi 

tắt là Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 05/2025/NĐ-CP);  

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục môi trường đối với các dự 

án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

tập trung; cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau: 

1. Về đánh giá tác động môi trường: 

1.1. Theo khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định đối 

tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, bao gồm: 

a) Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này; 

b) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 

của Luật này. 

1.2. Theo điểm 1 khoản 7 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy định 

phân cấp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, cấp giấy phép môi trường (nếu thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường) 

đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường (trừ dự án thuộc một trong các trường 

hợp: Nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; nằm trên vùng 

biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

có nguồn tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt liên tỉnh đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường công bố theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước) sau đây: 

a) Dự án đầu tư công không thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, trừ dự án thực hiện dịch vụ tái 

chế, xử lý chất thải; 
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b) Dự án chăn nuôi gia súc; 

c) Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; 

d) Dự án được phân loại chỉ theo tiêu chí có yêu cầu chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên; 

đ) Dự án được phân loại chỉ theo tiêu chí có yêu cầu chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, khu 

dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ, đất có rừng tự nhiên và không thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; 

e) Dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp, không bao gồm: Dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án 

có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; dự án khác thuộc 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với 

công suất lớn quy định tại cột (3) Phụ lục II Nghị định này; dự án đầu tư mở rộng 

của cơ sở đang hoạt động được miễn trừ đấu nối theo quy định của pháp luật có 

lưu lượng nước thải thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ trở lên; 

g) Dự án thủy điện không thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. 

  1.3. Theo điểm 2 khoản 9 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy định các 

trường hợp trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi 

vận hành phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường nếu có một hoặc 

các thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường trước đó. Cụ thể như sau: 

a) Các trường hợp tăng quy mô, công suất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

của dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm c khoản 3 Điều này từ 30% trở lên 

dẫn đến làm gia tăng tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 5 Điều này, 

trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này; tăng quy mô quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều này dẫn đến làm gia tăng tác động xấu đến môi trường quy định tại 

khoản 5 Điều này; 

b) Các trường hợp thay đổi công nghệ sản xuất của dự án đầu tư quy định 

tại khoản 4 Điều này dẫn đến làm gia tăng tác động xấu đến môi trường quy định 

tại khoản 5 Điều này; 

c) Các trường hợp thay đổi khác làm gia tăng tác động xấu đến môi trường 

quy định tại khoản 6 Điều này; 

d) Tăng quy mô, công suất quy định tại khoản 3 Điều này dẫn đến thay đổi 

phân loại dự án đầu tư theo các tiêu chí về môi trường (trừ trường hợp dự án đầu 

tư thay đổi thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc 

hội, Thủ tướng Chính phủ do bổ sung thêm hoạt động kinh doanh vận chuyển 

hành khách bằng đường hàng không; hoạt động kinh doanh đặt cược, ca-si-nô 

(casino); hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, 

xuất bản, báo chí theo quy định của pháp luật về đầu tư). 
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- Theo điểm c khoản 8 Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định: 

Trường hợp quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông báo kết quả thẩm định, tổ 

chức, cá nhân không nộp lại hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật 

Bảo vệ môi trường. 

2. Về giấy phép môi trường: 

2.1. Theo Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định đối tượng 

phải có giấy phép môi trường, bao gồm: 

a) Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, 

khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải 

được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. 

b) Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 

công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về 

môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này. 

2.2. Theo điểm a khoản 30 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy định: Đối với 

dự án đầu tư, cơ sở thuộc các nhóm I, II, III quy định tại các Phụ lục 

III, IV và V ban hành kèm theo Nghị định này có phát sinh thường xuyên chất 

thải nguy hại với tổng khối lượng từ 100 kg/tháng trở lên hoặc từ 1.200 kg/năm 

trở lên trong quá trình vận hành thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. 

2.3. Theo điểm d khoản 31 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy định: Đối với 

dự án đầu tư, cơ sở thuộc các nhóm I, II, III quy định tại các Phụ lục III, IV và V 

ban hành kèm theo Nghị định này phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 

theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường khi thuộc một trong các trường 

hợp sau: 

a) Chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt xả ra môi trường phải được xử lý với 

tổng lưu lượng từ 20 m3/ngày trở lên;  

b) Có phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải được xử lý đối 

với những cơ sở, dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy 

định tại Phụ lục II Nghị định này. Riêng loại hình chăn nuôi gia súc, giết mổ gia 

súc, gia cầm thực hiện theo quy định tại điểm c khoản này;  

c) Có phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải được xử lý với 

tổng lưu lượng từ 10 m3/ngày trở lên;  

d) Có phát sinh khí thải xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng 

từ 1.000 m3/giờ trở lên khi đi vào vận hành chính thức. 

2.4. Theo tiết 30 điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy 

định: Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là hoạt động của tổ chức, cá nhân 

thực hiện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, không bao gồm hoạt động dịch vụ 

hành chính công khi xem xét cấp giấy phép môi trường. 

2.5. Theo tiết a điểm 10 khoản 9 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy 

định: Dự án đầu tư đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện trước khi vận hành 
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có điều chỉnh, thay đổi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này và dự 

án đầu tư có điều chỉnh, thay đổi không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá 

tác động môi trường thì thực hiện việc cấp giấy phép môi trường đối với dự án 

đầu tư có điều chỉnh, thay đổi nếu thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường theo 

quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. 

2.6. Theo khoản 2, 5, 7 Điều 5 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy định:  

a) Dự án, cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường trước thời điểm Nghị 

định này có hiệu lực thi hành nhưng không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi 

trường theo quy định tại Nghị định này thì được lựa chọn tiếp tục sử dụng giấy 

phép môi trường đã được cấp đến hết thời hạn hoặc thực hiện các quy định khác 

về bảo vệ môi trường. Giấy phép môi trường đã được cấp sẽ hết hiệu lực trong 

trường hợp chủ dự án đầu tư, cơ sở thực hiện thủ tục đăng ký môi trường theo quy 

định hoặc hết hiệu lực trong trường hợp dự án, cơ sở thuộc đối tượng miễn đăng 

ký môi trường. 

b) Cơ sở đang hoạt động thuộc trường hợp phải có giấy phép môi trường 

trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành 

theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường nhưng không 

thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định này 

thì thực hiện việc đăng ký môi trường trước ngày 01 tháng 4 năm 2025, trừ trường 

hợp thuộc đối tượng miễn đăng ký môi trường; 

c) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đã có kết quả thẩm định, đang 

thực hiện chỉnh sửa, bổ sung trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì 

trong thời hạn tối đa 12 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, chủ dự án 

đầu tư, cơ sở có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan cấp phép để được cấp 

giấy phép môi trường nhưng phải bảo đảm thời hạn phải có giấy phép môi trường 

theo quy định. Sau thời hạn này, việc cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, 

cơ sở được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường. 

2.7. Theo khoản 4 Điều 5 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy định: Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh thẩm định, cấp giấy phép môi trường đối với dự án, cơ sở đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm trước ngày Nghị 

định này có hiệu lực thi hành và thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 56 Điều 1 Nghị định này, trừ dự án thuộc một trong các trường hợp: 

Nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; nằm trên vùng biển 

chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; có 

nguồn tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt liên tỉnh đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường công bố theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước; 

b) Dự án thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26a Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx
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số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 

Nghị định này; 

c) Cơ sở đang hoạt động tương đương với đối tượng quy định tại điểm a và 

điểm b khoản này. 

3. Về đăng ký môi trường 

3.1. Theo khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định đối 

tượng phải đăng ký môi trường, bao gồm:  

a) Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy 

phép môi trường; 

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép 

môi trường. 

3.2. Theo tiết b điểm 10 khoản 9 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy 

định: Dự án đầu tư đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện trước khi vận hành 

có điều chỉnh, thay đổi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này và dự 

án đầu tư có điều chỉnh, thay đổi không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá 

tác động môi trường thì thực hiện đăng ký môi trường đối với dự án đầu tư có 

điều chỉnh, thay đổi nếu thuộc đối tượng đăng ký môi trường theo quy định 

tại Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường. 

4. Về miễn đăng ký môi trường 

4.1. Theo khoản 2 Điều 49 Luật bảo vệ môi trường quy định đối tượng được 

miễn đăng ký môi trường, bao gồm: 

a) Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh; 

b) Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ, được 

xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính 

quyền địa phương; 

c) Đối tượng khác. 

4.2. Theo điểm 2 khoản 14 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy định: 

Dự án đầu tư quy định tại điểm b khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường khi đi 

vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải 

hoặc đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: 

a) Phát sinh thường xuyên chất thải nguy hại dưới 20 kg/tháng hoặc dưới 

240 kg/năm; 

b) Phát sinh thường xuyên chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử 

lý dưới 100 kg/tháng hoặc dưới 1.200 kg/năm; 

c) Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày; 

d) Phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày và phát sinh khí thải dưới 50 m3/giờ 

được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định 

của chính quyền địa phương. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx
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4.3. Theo điểm 3 khoản 14 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy định: 
Đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 

được quy định cụ thể tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định này. 

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo về Sở Tài nguyên và 

Môi trường để xem xét, điều chỉnh bổ sung kịp thời. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp được biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Phòng TN&MT các huyện, thành phố (p/h); 

- Văn phòng Đăng ký đất đai (đăng tải); 

- Lưu VT, MT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
Trương Đạt 
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